	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017


GIẤY MỜI
	Kính gửi:
	- Đ/c Lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã

- Đ/c Lãnh đạo phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã 

- Đ/c nguyên là Chủ tịch CĐGD quận, huyện, thị xã
- Đ/c Hiệu trưởng đơn vị cụm trưởng năm học 2016 - 2017
- Đ/c Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc.


Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời đồng chí tới dự:

 HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

* Thời gian: 8h 00’ ngày 16/8/2017 (Thứ Tư). 
* Địa điểm:  Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội.
           (Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
* Thành phần:
- Các đ/c UVBCH, UVUBKT Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa 23
- Đ/c Lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã

- Đ/c Lãnh đạo phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã 

- Đ/c nguyên là Chủ tịch CĐGD quận, huyện, thị xã
- Đ/c Hiệu trưởng đơn vị cụm trưởng năm học 2016 - 2017

- Đ/c Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc
- Đại diện các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng trên sân khấu. 

(Có danh sách kèm theo)
          Rất hân hạnh được đón tiếp các đồng chí!     

	Ghi chú: - CĐ Ngành nhờ Phòng GD&ĐT chuyển giấy mời tới các tập thể, cá nhân lên sân khấu nhận khen thưởng (có danh sách kèm theo).
- Các tập thể, cá nhân lên sân khấu nhận thưởng mặc lễ phục, ngồi hàng ghế số 2,3,4 (có danh sách kèm theo). 
- Các đơn vị được tặng GK của CĐGD Hà Nội đ/c CT CĐGD quận, huyện, thị xã và CT CĐCS trực thuộc đầu giờ gặp BTC để nhận thưởng (có danh sách kèm theo).
	TM. BAN THƯỜNG VỤ                                    CHỦ TỊCH

(Đã ký
(Đã ký, đóng dấu)
Trần Thị Thu Hà


Danh sách 
các đợt lên sân khấu nhận Cờ, Bằng khen tại
 Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
I. Đợt 1: Tổng LĐLĐ Việt Nam

* Cờ Tổng LĐLĐ VN
1. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội
* Bằng khen tập thể
1. Công đoàn trường THPT Cổ Loa
2. Công đoàn trường THPT Đa Phúc
* Bằng khen cá nhân

1. Đ/c Phạm Văn Đại - Ủy viên Ban Thường vụ CĐGD Hà Nội, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

2. Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Quang Trung - Hà Đông

3. Đ/c Trần Phúc Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

II. Đợt 2: Liên đoàn Lao động Thành phố

* Cờ LĐLĐ TP
1. Công đoàn trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội
2. Công đoàn trường THPT Hoàng Cầu
3. Công đoàn trường THPT Trần Đăng Ninh
* Bằng khen tập thể

1. Công đoàn trường THPT Sơn Tây
2. Công đoàn trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu 

3. Công đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội
4. Công đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
5. Công đoàn trường THPT Phúc Lợi
6. Công đoàn trường THPT Tây Hồ
7. Công đoàn trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị
8. Công đoàn trường THPT Hoài Đức B
9. Công đoàn trường THPT Nguyễn Gia Thiều
10. Công đoàn trường Trần Nhân Tông 

11. Công đoàn trường THPT Đồng Quan

12. Công đoàn trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
* Bằng khen cá nhân


1. Đ/c Trần Văn Thảnh - Phó Chủ tịch CĐGD Hà Nội


2. Đ/c Hoàng Hữu Trung - UV BCH CĐGD Hà Nội, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội


3. Đ/c Nguyễn Thu Thùy - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội


4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội
5. Đ/c Ngô Thị Minh hà - Ủy viên BCH CĐGD Hà Nội, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị

6. Đ/c Hà Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì


7. Đ/c Đồng Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Cổ Loa

III. Đợt 3: Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

* Cờ CĐGD Việt Nam


1. Công đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
* Bằng khen tập thể

1. Công đoàn Cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nội
2. Công đoàn trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất
3. Công đoàn trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn 
4. Công đoàn trường THPT Chúc Động
5. Công đoàn trường THPT Cầu Giấy
IV. Đợt 4: Bằng khen cá nhân Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
1. Đ/c Nguyễn Đăng Hệ - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Thanh Xuân
2. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân
3. Đ/c Lê Cẩm Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Ba Đình
4. Đ/c Phạm Quỳnh Nga - Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình
5. Đ/c Nguyễn Văn Sẵn - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Long Biên
6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên

7. Đ/c Nguyễn Thế Hảo - Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông

8. Đ/c Đỗ Thị Minh Ngọc - Ủy viên BCH Công đoàn trường Mầm Non Hoa Hồng, quận Cầu Giấy
9. Đ/c Đỗ Thị Đức Hạnh - Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục quận Hoàn Kiếm
10. Đ/c Bùi Thị Thanh - Ủy viên ban Thường vụ CĐGD Hà Nội, trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai
11. Đ/c Trần Thị Thanh Vân - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận, Hiệu trưởng trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai
12. Đ/c Nguyễn Văn Xuất - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Sóc Sơn
13. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Bằng - Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn

14. Đ/c Lê Thị Thúy Hồng - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Gia Lâm
15. Đ/c Lê Thị Hân - Hiệu trưởng trường Mầm non Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm
16. Đ/c Trần Phương Anh - Ủy viên Ban chấp hành trường Tiểu học Tây Đằng A, huyện Ba Vì
17. Đ/c Đỗ Thị Hồng Minh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ
18. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Đống Đa

19. Đ/c Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa
20. Đ/c Giang Quang Tú - Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Hà Nội, phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn  Giáo dục huyện Đan Phượng
21. Đ/c Trần Thu Hòa - Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Hoài Đức
22. Đ/c Hoàng Văn Quốc - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Phúc Thọ
23. Đ/c Kiều Xuân Điệp - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Mỹ Đức
24. Đ/c Ngô Thị Dung - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Ứng Hòa.
	Danh sách các tập thể, cá nhân 

khối quận, huyện, thị xã được Công đoàn Giáo dục Hà Nội 

tặng Giấy khen năm học 2016-2017

(Theo Quyết định số 46/QĐ-CĐGD ngày 08/8/2017 của CĐGD Hà Nội)

I. Tập thể:

	TT
	Đơn vị

	1
	Công đoàn trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm

	2
	Công đoàn trường Mầm non 1- 6, quận Hoàn Kiếm

	3
	Công đoàn trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

	4
	Công đoàn trường Mầm non Tuổi Hoa, quận Ba Đình

	5
	Công đoàn Giáo dục quận Hai Bà Trưng

	6
	Công đoàn trường THCS Phương Mai, quận Đống Đa

	7
	Công đoàn Giáo dục quận Hoàng Mai

	8
	Công đoàn trường Mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

	9
	Công đoàn trường THCS Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

	10
	Công đoàn trường Tiểu học Định Công, quận Hoàng Mai

	11
	Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

	12
	Công đoàn trường Mầm non Hoa Hồng, quận Thanh Xuân

	13
	Công đoàn trường THCS Thượng Thanh, quận Long Biên

	14
	Công đoàn trường Mầm non Hoa Sen, quận Long Biên

	15
	Công đoàn trường Tiểu học Thanh Am, quận Long Biên

	16
	Công đoàn trường Tiểu học Long Biên, quận Long Biên

	17
	Công đoàn trường THCS Quảng An, quận Tây Hồ

	18
	Công đoàn trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông

	19
	Công đoàn trường THCS Mỗ Lao, quận Hà Đông

	20
	Công đoàn trường THCS Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy   

	21
	Công đoàn trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy   

	22
	Công đoàn trường Mầm non Đại Mạch, huyện Đông Anh

	23
	Công đoàn trường THCS Vạn Phúc, huyện Thanh Trì

	24
	Công đoàn Giáo dục huyện Hoài Đức

	25
	Công đoàn trường Mầm non Vân Phúc, huyện Phúc Thọ


	26
	Công đoàn trường THCS Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ

	27
	Công đoàn trường Tiểu học Tân Hội A, huyện Đan Phượng

	28
	Công đoàn trường Mầm non Bình Yên B, huyện Thạch Thất

	29
	Công đoàn trường Tiểu học Hương Đình, huyện Sóc Sơn

	30
	Công đoàn trường Tiểu học Đông Yên, huyện Quốc Oai

	31
	Công đoàn trường Tiểu học Phong Vân, huyện Ba Vì

	32
	Công đoàn trường THCS Tản Đà, huyện Ba Vì

	33
	Công đoàn trường Tiểu học Tiền Phong A, huyện Mê Linh

	34
	Công đoàn trường THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ

	35
	Công đoàn trường Mầm non Dân Hòa, huyện Thanh Oai

	36
	Công đoàn trường Tiểu học Tuy Lai, huyện Mỹ Đức

	37
	Công đoàn trường Mầm non Trung tâm, huyện Phú Xuyên

	38
	Công đoàn trường Tiểu học Đường Lâm, thị xã Sơn Tây


II. Cá nhân
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Vũ Trinh Hương
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học 

Điện Biên, quận Hoàn Kiếm

	2
	Bùi Hồng Ngọc
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm

	3
	Đỗ Thu Hà
	Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Hoàn Kiếm

	4
	Trần Thị Vinh
	Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình

	5
	Phan Dân
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS 

Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình

	6
	Trần Thị Nhuần
	Phó Chủ tịch, chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục quận Hai Bà Trưng

	7
	Phan Thúy Nga
	Kế toán Công đoàn Giáo dục quận Hai Bà Trưng

	8
	Ngô Thị Sơn Hà
	Chuyên viên phòng GD&ĐT quận Đống Đa

	9
	Nguyễn Thương Huyền
	Chuyên viên phòng GD&ĐT quận Đống Đa

	10
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên, 

quận Đống Đa

	11
	Trần Thị Minh Hải
	Hiệu trưởng trường Mầm non Minh Hải, 

quận Đống Đa

	12
	Đặng Thùy Như
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

	13
	Nguyễn Ngọc Tú
	Nhân viên trường Mầm non Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy

	14
	Lý Thị Ngân
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Định Công, quận Hoàng Mai

	15
	Hoàng Thị Thu Trang
	Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục 

quận Hoàng Mai

	16
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đền Lừ, quận Hoàng Mai

	17
	Hoàng Thị Minh Thủy
	Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Tuổi Hoa, quận Thanh Xuân

	18
	Vũ Tuyết Lan
	Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân

	19
	Khương Thị Minh Gương
	Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Quảng An, quận Tây Hồ

	20
	Nguyễn Hoài Thu
	Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Chu Văn An, quận Tây Hồ

	21
	Nguyễn Thị Hương
	Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Vạn Phúc, quận Hà Đông

	22
	Lê Thị Vân
	Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông

	23
	Lương Thị Thanh Thủy
	Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm

	24
	Nguyễn Thị Vân
	Giáo viên trường Tiểu học Dương Xá, 

huyện Gia Lâm

	25
	Phạm Bá Quân
	Giáo viên trường THCS Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm

	26
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Phó Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn 

Giáo dục huyện Thanh Trì

	27
	Hứa Minh Huệ
	Phó Hiệu trưởng trường THCS Đại Áng, 

huyện Thanh Trì

	28
	Nguyễn Phan Minh
	Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức

	29
	Bùi Thị Thu Hằng
	Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng

	30
	Hoàng Thị Thu Hằng
	Giáo viên trường THCS Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng

	31
	Trần Thu Hằng
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh

	32
	Hoàng Thị Thuận
	Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non Kim Nỗ, huyện Đông Anh

	33
	Nguyễn Hoài Nam
	Giáo viên trường Tiểu học Tự Lập B, 

huyện Mê Linh

	34
	Nguyễn Thị Nhâm
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non 

Tiền Phong B, huyện Mê Linh

	35
	Kiều Thị Dung
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ

	36
	Nguyễn Thị Ban Mai
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường 

Tiểu học Bình Yên, huyện Thạch Thất

	37
	Nguyễn Phạm Thời
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Cấn Hữu huyện Quốc Oai

	38
	Trịnh Thị Mai Liên
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường THCS Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ

	39
	Nguyễn Hữu Huân
	Chủ tịch Công đoàn trường THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ

	40
	Lê Thị Nguyệt
	Kế toán phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai

	41
	Lê Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Hưng B, huyện Thanh Oai

	42
	Nguyễn Văn Mưu
	Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Mỹ Đức

	43
	Lê Thị Thương
	Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Mỹ Đức

	44
	Doãn Thị Ái Lân
	Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Thị trấn 

Phú Minh, huyện Phú Xuyên

	45
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	Giáo viên trường THCS Tiên Dược, 

huyện Sóc Sơn

	46
	Nguyễn Văn Tịnh
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường 

Tiểu học Đức Hòa, huyện Sóc Sơn

	47
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Giáo viên trường Mầm non Cẩm Lĩnh A, 

huyện Ba Vì

	48
	Phạm Xuân Thường
	Giáo viên trường THCS Sơn Đông, 

thị xã Sơn Tây


Danh sách gồm có 38  tập thể và 48 cá nhân./.

Danh sách các tập thể, cá nhân 

khối trực thuộc được Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen 

năm học 2016 - 2017

(Theo Quyết định số 45 /QĐ-CĐGD ngày 08/8/2017 của CĐGD Hà Nội)
I. Tập thể: 

	TT
	Đơn vị

	1
	Công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

	2
	Công đoàn trường THPT Phan Huy Chú

	3
	Công đoàn trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam

	4
	Công đoàn trường THCS, THPT Nguyễn Siêu 

	5
	Công đoàn trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy

	6
	Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

	7
	Công đoàn trường THPT Yên Viên 

	8
	Công đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt 

	9
	Công đoàn trường THPT Việt Nam - Ba Lan

	10
	Công đoàn trường THPT Đại Mỗ

	11
	Công đoàn trường THCS, THPT NewTon

	12
	Công đoàn trường THPT Liên Hà

	13
	Công đoàn trường THPT Trung Giã

	14
	Công đoàn trường THPT Kim Anh

	15
	Công đoàn trường THPT Xuân Giang 

	16
	Công đoàn trường THPT Mê Linh 

	17
	Công đoàn trường THPT Quang Trung- Hà Đông 

	18
	Công đoàn trường THPT Hồng Thái

	19
	Công đoàn trường THPT Phúc Thọ 

	20
	Công đoàn trường THPT Ngọc Tảo 

	21
	Công đoàn trường THPT Ba Vì

	22
	Công đoàn trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì 

	23
	Công đoàn trường THPT Quảng Oai

	24
	Công đoàn trường THPT Xuân Khanh

	25
	Công đoàn trường THPT Nguyễn Du-Thanh Oai 

	26
	Công đoàn trường THPT Ứng Hòa B 

	27
	Công đoàn trường THPT Phú Xuyên A

	28
	Công đoàn trường THPT Tân Dân

	29
	Công đoàn trường PTCS Xã Đàn

	30
	Công đoàn trường Tiểu học Bình Minh

	31
	Công đoàn trường Trung cấp Sư phạm Mẫu Giáo - Nhà Trẻ 

	32
	Công đoàn trường Trung cấp Xây Dựng Hà Nội

	33
	Công đoàn trường Trung cấp Công nghiệp

	34
	Công đoàn trường THPT Việt Đức

	35
	Công đoàn trường THPT Kim Liên

	36
	Công đoàn trường THPT Trương Định

	37
	Công đoàn trường THPT Vân Nội

	38
	Công đoàn trường THPT Minh Phú 

	39
	Công đoàn trường THPT Yên Lãng

	40
	Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

	41
	Công đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông

	42
	Công đoàn trường THPT Lê Lợi

	43
	Công đoàn trường THPT Vân Cốc

	44
	Công đoàn trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

	45
	Công đoàn trường THPT Đại Cường

	46
	Công đoàn trường THPT Hợp Thanh


II. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Lê Minh Châu
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Đoàn Kết  -  Hai Bà Trưng

	2
	Tăng Nguyễn Tú Thi
	Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT 
Trần Nhân Tông

	3
	Trương Thị Huyền
	Giáo viên trường THPT Quang Trung- Đống Đa

	4
	Hà Văn Thọ
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

	5
	Bùi Thị Ngọc Lan 
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT  Hoàng Cầu

	6
	Bùi Thị Nhiệm
	Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT

 Chuyên Hà Nội Amsterdam

	7
	Nguyễn Ngọc Thể
	Giáo viên trường THCS, THPT  Nguyễn Siêu

	8
	Nguyễn Thị Xuân Thuận
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt

	9
	Phạm Thị Xuân Hương
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều

	10
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên trường THPT Thạch Bàn

	11
	Nguyễn Thị Thanh Mỹ
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Phúc Lợi

	12
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Giáo viên trường THPT Việt Nam - Ba Lan

	13
	Hoàng Thị Ngọc An
	 Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT 
Nguyễn Thị Minh Khai

	14
	Vũ Thị Thúy Vân
	Giáo viên trường THPT Đại Mỗ

	15
	Đào Thị Dung
	Giáo viên trường THPT Trung Văn

	16
	Bùi Quốc Hoàn
	Giáo viên trường THPT DL Đoàn Thị Điểm

	17
	Nguyễn Thị Huyền
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường THCS, THPT Trần Quốc Tuấn

	18
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Giáo viên trường Tiểu học I-Sắc NewTon

	19
	Đặng Văn Chương
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Liên Hà

	20
	Nguyễn Đức Toàn Thịnh
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Trung Giã

	21
	Lê Vương Đức
	Giáo viên trường THPT Kim Anh

	22
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Minh Phú

	23
	Nguyễn Thị Hằng
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Đa Phúc

	24
	Lê Thị Trà Giang
	Giáo viên trường THPT Xuân Giang

	25
	Đinh Thị Xuân
	Giáo viên trường THPT Mê Linh

	26
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên trường THPT Mê Linh

	27
	Đỗ Thị Hạnh
	Giáo viên trường THPT Tiền Phong

	28
	Nguyễn Đức Thụy
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT Tự Lập

	29
	Lê Đăng Tặng
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT 
Chuyên Nguyễn Huệ

	30
	Hoàng Thị Quyên
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức B

	31
	Nguyễn Nhân Nghĩa
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Hồng Thái

	32
	Kiều Lan
	Giáo viên trường THPT Phúc Thọ

	33
	Đỗ Thị Bình
	Giáo viên trường THPT Ngọc Tảo

	34
	Nguyễn Sơn Thái
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Thạch Thất

	35
	Nguyễn Thị Tố Nga
	UV BCH Công đoàn trường THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

	36
	Khuất Duy Thực
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT 

Hai Bà Trưng - Thạch Thất

	37
	Nguyễn Thị Viên
	Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai

	38
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Ba Vì

	39
	Nguyễn Hoàng Giang
	Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì

	40
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Sơn Tây

	41
	Nguyễn Thị Thúy
	Ủy viên BCH Công đoàn trường 

THPT Xuân Khanh

	42
	Nguyễn Thị Nga
	Ủy viên BCH Công đoàn trường 

THPT Nguyễn Du

	43
	Vương Tất Châu
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Chúc Động

	44
	Trịnh Ngọc Khánh 
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Ứng Hòa B

	45
	Nguyễn Tiến Xuân
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT 
Trần Đăng Ninh

	46
	Nguyễn Thị Hương
	Trưởng ban Nữ công trường THPT Mỹ Đức B

	47
	Lê Văn Vân
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Mỹ Đức C

	48
	Nguyễn Thị Vinh
	Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu

	49
	Nguyễn Xuân Ngũ
	Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường 

THPT Vân Tảo

	50
	Hà Tiến Giang
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Lý Tử Tấn

	51
	Nguyễn Tô Lịch
	Ủy viên BCH Công đoàn trường THPT Phú Xuyên A

	52
	Doãn Quý Hoàng
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Đồng Quan

	53
	Phùng Văn Tấn
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường THPT 
Tân Dân

	54
	Lương Thu Hòa
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

	55
	Bùi Đình Nhật
	Phó Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn

	56
	Trần Thu Trà
	Giáo viên trường Tiểu Học Bình Minh

	57
	Ngô Huy Thịnh


	Hiệu trưởng trường Trung cấp Sư phạm Mẫu Giáo - Nhà Trẻ  

	58
	Nguyễn Thị Phương
	Ủy viên BCH Công đoàn trường Trung cấp 
Công nghiệp Hà Nội

	59
	Phùng Thị Liên Hoa
	Chuyên viên Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, 

Ủy viên BCH CĐGD Hà Nội


